
V/v Mời báo giá phô tô tài liệu 
 

           

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Phô tô 

tài liệu phục vụ công tác chuyên môn ”. 

 Nội dung cụ thể như sau: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: phòng 

Hành chính quản trị 

- Bà: Phạm Thị Linh Phương 

- Chức vụ: Văn Thư  bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0398721862 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 20 tháng 11 năm 2024 đến  

trước ngày 24 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 

11 năm 2024.  

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

               Số:        /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2024 



II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, 

đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận 

được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

 

    Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC 

  - Như kính gửi; 

  - Lưu VT; (HCQT) 

 

                                                                                    Nguyễn Hưng Đạo 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo thư mời số 366 /TM-BVĐK ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

 

T

T 
Nội dung 

 
Đơn vị Quy cách 

Số 

lượng 

bộ 

Tổng số 

1 
Báo cáo xuất nhập tồn thuốc 

toàn viện tháng 6/2024 
Tờ A3 85 tờ/ bộ 05 25 

2 
Báo cáo xuất nhập tồn thuốc 

toàn viện tháng 7/2024 
Tờ A3 62 tờ/ bộ 05 310 

3 
Báo cáo xuất nhập tồn thuốc 

toàn viện tháng 8/2024 
Tờ A3 75 tờ/ bộ 05 375 

4 
Báo cáo xuất nhập tồn thuốc 

toàn viện tháng 9/2024 
Tờ A3 59 tờ/bộ 05 295 

5 
Báo cáo xuất nhập tồn thuốc 

toàn viện tháng 10/2024 
Tờ A3 70 tờ/bộ 05 350 

6 
Báo cáo xuất nhập tồn thuốc 

toàn viện tháng 10/2024 
Tờ A3 68 tờ/bộ 05 340 

7 

Báo cáo giải trình nhu cầu sử 

dụng thuốc cổ truyền, thuốc 

generic 2024-2026 

Tờ A4 185 tờ/ bộ 07 1292 

8 

Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu mua thuốc Povidol iod 

10% 120ml sử dụng trong thời 

gian chờ kết quả mau sắm tập 

trung năm 2024-2026 

Tờ A4 62 tờ/ bộ 10 620 

9 

Hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu mua thuốc gene năm 

2024-2026 

Tờ A4 672 tờ/ bộ 07 4704 

10 Bìa màu A4  02 tờ/ bộ 07 14 

11 
Hồ sơ đăng ký nhu cầu mua 

thuốc năm 2024-2026 
Tờ A4 350 tờ/ bộ 07 2450 

12 Bìa màu A4  02 tờ/ bộ 07 14 

13 Danh mục mua thuốc Tờ A4 200 tờ/ bộ 01 200 

14 Phiếu nhập kho máu Tờ A4 25 tờ/bộ 03 75 

15 

Bảng tổng hợp chi tiết nguyên 

liệu, vật liệu công cụ , dụng 

cụ, sản phẩm hàng hóa kho 

máu và hế phẩm máu. 

Tờ A4 88 tờ/bộ 01 88 



16 

Báo cáo tổng hợp nhập, xuất, 

tồn tài sản cố định;Báo cáo 

tổng hợp kho tin học; Biên 

bản kiểm kê nguyên liệu, vật 

liệu, sản phẩm, hàng hóa. 

Tờ A4 138 tờ/ bộ 02 276 

17 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

tháng 6/2024 
Tờ A4 440 tờ/bộ 03 1320 

18 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

tháng 7/2024 
Tờ A4 398 tờ/bộ 03 1194 

19 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

tháng 8/2024 
Tờ A4 425 tờ/bộ 03 1275 

20 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

tháng 9/2024 
Tờ A4 476 tờ/bộ 03 1428 

21 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

tháng 10/2024 
Tờ A4 432 tờ/bộ 03 1296 

22 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

tháng 11/2024 
Tờ A4 315 tờ/ bộ 945 945 

23 
Hóa đơn + Phiếu nhập kho 

VTHC tháng 6,7/2024 
Tờ A4 875 tờ/bộ 03 2625 

24 
Phiếu khảo sát ý kiến người 

bệnh ngoại trú 
Tờ A4 03 tờ/bộ 2000 6000 

25 
Phiếu khảo sát sự hài lòng 

người bệnh nội trú 
Tờ A4 03 tờ/bộ 2000 6000 

26 
Phiếu khảo sát ý kiến của nhân 

viên y tế 
Tờ A4 03 tờ/bộ 2000 6000 

27 

Phô tô tờ trình, quyết định 

phục vụ cho Hội đồng quản lý 

bệnh viện 

Tờ A4 126 tờ/bộ 09 1134 

28 Hồ sơ đề án vị trí việc làm Tờ A4 420 tờ/bộ 08 3360 

29 
Hợp đồng lao động, phụ lục 

hợp đồng lao động 
Tờ A4 05 tờ/bộ 321 1605 

30 Phiếu giới thiệu Tờ A4 07 tờ/ bộ 75 525 

31 
Phô tô hồ sơ gói thầu bảo vệ 

phục vụ thanh tra  
Tờ A4 4118 tờ/bộ 01 4118 

32 Sổ tay chất lượng Tờ A4 29 tờ/ bộ 07 203 

33 Sổ tay an toàn Tờ A4 66 tờ/ bộ 07 462 

34 Sổ tay giá trị báo động Tờ A4 5 tờ/ bộ 7 35 

35 Sổ tay tham chiếu Tờ A4 23 tờ/ bộ 36 828 



36 Sổ tay dịch vụ khách hàng Tờ A4 72 tờ/ bộ 36 2592 

37 Bìa màu A4 Tờ A4 02 tờ/ bộ 93 186 

38 
Phô tô bệnh án ngoại khoa 

phục vụ sinh hoạt chuyên môn 
Tờ A4 96 tờ/ bộ 15 1440 

39 
Phô tô bệnh án nội khoa phục 

vụ sinh hoạt chuyên môn 
Tờ A4 92 tờ/ bộ 15 1380 

40 
Phô tô bệnh án cung cấp cho 

các đơn vị, cá nhân 
Tờ A4 542 tờ/ bộ 01 542 

41 
Danh mục giá đề nghị phê 

duyệt 
Tờ A4 1500 tờ/ bộ 03 4500 

 
Tổng cộng Tờ A4:60512; Tờ A3:1695; Bìa A4:214 
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